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	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-BTC
	Hà Nội, ngày       tháng 4  năm 2024


BÁO CÁO

Về việc lồng ghép giới trong
Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 


Kính gửi: Bộ Tư pháp
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thực hiện các quy định của Luật Bình đẳng giới và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Bộ Tài chính xin báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định như sau:

I. CÁC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định về việc công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt; Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng; Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội; nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (Điều 26); Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em (Điều 58).
Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật đã quy định nhiều biện pháp để bảo đảm bình đẳng giới, trong đó lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật là một trong 06 nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới, đồng thời là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như Công ước về các quyền dân sự, chính trị năm 1966, Công ước về chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW)… các nguyên tắc này cũng như việc hướng dẫn thi hành Luật đã được cụ thể hóa ở một số văn bản hướng dẫn như: Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bình đẳng giới. 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) cũng đã quy định về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. 
Trong quá trình xây dựng Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Ban soạn thảo và cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG NGHỊ ĐỊNHVỀ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT
1. Quan điểm tiếp cận về bình đẳng giới

Để đạt được bình đẳng giới thực chất cần đảm bảo bình đẳng cho nam giới và phụ nữ ở cả 03 mức độ:

- Đảm bảo bình đẳng về cơ hội tham gia;

- Đảm bảo bình đẳng về thực tế tham gia;

- Đảm bảo bình đẳng về lợi ích của sự tham gia.

2. Mục tiêu lồng ghép giới trong Nghị định
Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai và Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, việc lồng ghép giới trong dự thảo Nghị định nhằm hướng tới các mục tiêu sau đây:

- Thứ nhất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Nghị định với Luật Đất đai và các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật khác có liên quan; 

- Thứ hai, quy định chi tiết các nội dung có liên quan đến bình đẳng giới tại Luật Đất đai theo phân cấp nhằm đảm bảo mọi cá nhân (không phân biệt nam và nữ) được bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, trong việc sử dụng đất và trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, kể cả đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất, trường hợp có tranh chấp đất đai và trường hợp phải phân chia đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Thứ ba, đóng góp vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội theo quy định tại Chương II Luật Bình đẳng giới. Qua đó, thể hiện sự phù hợp và tương thích của pháp luật Việt Nam với Điều 3 và Điều 7 Công ước CEDAW, cũng như các khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con người của phụ nữ và nam giới trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, thúc đẩy tiến trình bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa phụ nữ và nam giới. 

III. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ GIỚI VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Luật Đất đai 2024 được xây dựng nhằm thể chế các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới dựa trên nguyên tắc không có sự phân biệt về giới trong việc tiếp cận đất đai cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Các quyền cơ bản của công dân bao gồm cả nam và nữ được Hiến pháp quy định cũng đã được cụ thể hóa trong Luật Đất đai năm 2024 như: quyền được tiếp cận thông tin đất đai; quyền giám sát của công dân đối với đất đai; quyền tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; quyền phản ảnh các thông tin liên quan đến tình hình quản lý sử dụng đất đến các cơ quan có thẩm quyền; quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai; quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai…
Do đó các quy định tại dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng thể hiện nhất quán chủ trương này:

- Quy định chi tiết việc tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà không phân biệt cá nhân người sử dụng đất là nam hay nữ. 
- Quy định việc ghi nợ tiền sử dụng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai nếu đáp ứng một số điều kiện như: Thuộc đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; người cư trú tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; những điều kiện này không phân biệt cá nhân người sử dụng đất là nam hay nữ.
- Quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất cho người sử dụng đất, cá nhân (không phân biệt giới tính nam, nữ).
IV. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH TRONG NGHỊ ĐỊNH ĐỐI VỚI NAM VÀ NỮ
Trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, Luật Đất đai 2024 và Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, không phân biệt nam và nữ thực hiện các quyền của mình liên quan đến quản lý, sử dụng đất, các quyền và nghĩa vụ tài chính về đất đai.
- Đối với quy định ghi nợ tiền sử dụng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai nhằm hỗ trợ các gia đình khó khăn, người nghèo, người yếu thế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (trong đó có cá nhân là người sử dụng đất; thực hiện chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, củng cố mối quan hệ và giữ vững niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước).
- Đối với quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất đã đem lại lợi ích và nâng cao quyền của người sử dụng đất. Người sử dụng đất được hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn như dịch bệnh, giai đoạn mới bắt đầu sản xuất, đầu tư ở các vùng có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn…có thể nhận được hỗ trợ của Nhà nước thông qua việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để hỗ trợ người sử dụng đất, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. 
Cùng với Luật Đất đai 2024, Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có hiệu lực sẽ tạo cơ hội pháp lý để mọi cá nhân không chỉ được hưởng năng lực pháp lý (khả năng được bình đẳng trên lý thuyết về mặt pháp lý) mà còn tăng cường hơn nữa cơ hội, điều kiện để cá nhân (trong đó có cá nhân người sử dụng đất là nữ giới) tham gia vào quản lý, sử dụng đấ, thực hiện các quyền, nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn dân về bình đẳng giới trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững của đất nước.
Trên đây là Báo cáo về việc lồng ghép giới trong Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất./.
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